
DANH SÁCH ID TEAMS MICROSOFT CỦA HỌC SINH

STT Họ tên Điện thoại Tên lớp Mật khẩu ID Teams Microsoft

1 Lưu Tuấn An 0909454684 6/3 kimdong@123 tuanan90270@kimdongq5.edu.vn

2 Huỳnh Gia Ân 0835025871 6/3 kimdong@123 giaan90271@kimdongq5.edu.vn

3 Hà Huệ Bình 0764841318 6/3 kimdong@123 huebinh90272@kimdongq5.edu.vn

4 Giang Võ Huy Cường 0902974511 6/3 kimdong@123 huycuong90273@kimdongq5.edu.vn

5 Lý Hải Cường 0906044011 6/3 kimdong@123 haicuong90274@kimdongq5.edu.vn

6 Trần Đắc Cường 0913113190 6/3 kimdong@123 daccuong81299@kimdongq5.edu.vn

7 Nguyễn Thúy Dinh 0914591272 6/3 kimdong@123 thuydinh90275@kimdongq5.edu.vn

8 Trần Gia Dinh 0908132323 6/3 kimdong@123 giadinh90276@kimdongq5.edu.vn

9 Nguyễn Thị Thu Hà 0933604762 6/3 kimdong@123 thuha90278@kimdongq5.edu.vn

10 Quách Gia Hân 0945792685 6/3 kimdong@123 giahan90279@kimdongq5.edu.vn

11 Trần Lê Gia Hân 0906456832 6/3 kimdong@123 giahan90280@kimdongq5.edu.vn

12 Phùng Thi Huệ 0933931581 6/3 kimdong@123 thihue90281@kimdongq5.edu.vn

13 Nguyễn Nam Huy 0989373738 6/3 kimdong@123 namhuy90575@kimdongq5.edu.vn

14 Dương Đình Hưng 0908292433 6/3 kimdong@123 dinhhung90282@kimdongq5.edu.vn

15 Nguyễn Tiến Hưng 0932660369 6/3 kimdong@123 tienhung90283@kimdongq5.edu.vn

16 Vũ Hoàng Gia Hy 0902888431 6/3 kimdong@123 giahy90284@kimdongq5.edu.vn

17 Lý Gia Kiệt 0353657536 6/3 kimdong@123 giakiet90285@kimdongq5.edu.vn

18 Đàm Yến Kỳ 0902533771 6/3 kimdong@123 yenky90286@kimdongq5.edu.vn

19 Dương Vĩ Luân 0903370396 6/3 kimdong@123 viluan81394@kimdongq5.edu.vn

20 Phan Tuấn Mản 0934182050 6/3 kimdong@123 tuanman90287@kimdongq5.edu.vn

21 Lâm Thái Minh 0764275993 6/3 kimdong@123 thaiminh90288@kimdongq5.edu.vn

22 Nguyễn My 0903153535 6/3 kimdong@123 nguyenmy90289@kimdongq5.edu.vn

23 Bành Thị Kim Ngân 0984560735 6/3 kimdong@123 kimngan90290@kimdongq5.edu.vn

24 Nghiêm Thục Nghi 0903883118 6/3 kimdong@123 thucnghi90291@kimdongq5.edu.vn

25 Đỗ Bảo Nhi 0937295929 6/3 kimdong@123 baonhi90292@kimdongq5.edu.vn

26 Lư Gia Phát 0932445924 6/3 kimdong@123 giaphat90293@kimdongq5.edu.vn

27 Trương Minh Phát 0903292047 6/3 kimdong@123 minhphat90294@kimdongq5.edu.vn

28 Lê Hữu Phong 0792346839 6/3 kimdong@123 huuphong90295@kimdongq5.edu.vn

29
Nguyễn Văn Bảo 

Phương
0994679388 6/3 kimdong@123 baophuong90296@kimdongq5.edu.vn

30 Nguyễn Hoàng Quân 0902951969 6/3 kimdong@123 hoangquan90297@kimdongq5.edu.vn

31 Trần Văn Quỳnh 0904502274 6/3 kimdong@123 vanquynh90298@kimdongq5.edu.vn

32 Triệu Thái Tài 0702534267 6/3 kimdong@123 thaitai90299@kimdongq5.edu.vn

33 Lưu Quốc Thành 6/3 kimdong@123 quocthanh90300@kimdongq5.edu.vn

34 Từ Tuấn Thành 0916993448 6/3 kimdong@123 tuanthanh90301@kimdongq5.edu.vn

35 Nguyễn Quốc Thịnh 0909982773 6/3 kimdong@123 quocthinh90302@kimdongq5.edu.vn

36 Nguyễn Thị Hồng Thủy 0777639091 6/3 kimdong@123 hongthuy81331@kimdongq5.edu.vn

37 Phạm Nguyễn Minh Thư 0363103772 6/3 kimdong@123 minhthu90303@kimdongq5.edu.vn

38 Lữ Ngọc Anh Thy 0932683205 6/3 kimdong@123 anhthy90304@kimdongq5.edu.vn

39 Nguyễn Minh Tiến 0937016048 6/3 kimdong@123 minhtien90305@kimdongq5.edu.vn

40 Phùng Mỹ Tình 0913905283 6/3 kimdong@123 mytinh90306@kimdongq5.edu.vn

41 Nguyễn Như Bảo Trân 0903041384 6/3 kimdong@123 baotran90307@kimdongq5.edu.vn

42 Trầm Thắng Triệu 0966795681 6/3 kimdong@123 thangtrieu90308@kimdongq5.edu.vn

43 Nguyễn Như Anh Trung 0977682892 6/3 kimdong@123 anhtrung90309@kimdongq5.edu.vn

44 Ưng Mỹ Tuyền 0903181948 6/3 kimdong@123 mytuyen90310@kimdongq5.edu.vn

45 Tào Gia Viên 0902761887 6/3 kimdong@123 giavien90311@kimdongq5.edu.vn

46 Lê Hoàng Bảo Vy 0902246149 6/3 kimdong@123 baovy90312@kimdongq5.edu.vn

47 Phan Huỳnh Phương Vy 0908150769 6/3 kimdong@123 phuongvy90313@kimdongq5.edu.vn


